
Môn học: Tiếng Anh tăng cường Số tín chỉ: 6

Ngày thi: 04/06/2023

SBD Mã sinh viên Lớp quản lý Mã đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

148 2254078663 Nguyễn Thị Mai Anh S25-64LG2

149 2254028449 Nguyễn Ánh Minh S25-64QT

150 2254028496 Nguyễn Anh Tuấn S25-64QT

151 2254078669 Phạm Quốc Bảo S25-64LG2

152 2254078806 Nguyễn Diễm Thư S25-64LG1

153 2254078693 Nguyễn Phan Tấn Đức S25-64LG2

154 2254058625 Nguyễn Dương Phương Nhã S25-64TMDT

155 2254078670 Nguyễn Duy Cảnh S25-64LG1

156 2254038516 Lê Thị Xuân Duyên S25-64KT

157 2254038525 Mai Đào Cúc Huệ S25-64KT

158 2254038528 Huỳnh Văn Kha S25-64KT

159 2254078725 Nguyễn Duy Khánh S25-64LG2

160 2254038530 Đỗ Thị Mỹ Linh S25-64KT

161 2254038532 Phan Thị Hoài Linh S25-64KT

162 2254028480 Nguyễn Minh Thuận S25-64QT

163 2254078824 Khâu Minh Trí S25-64LG1

164 2254038536 Nguyễn Dương Trà My S25-64KT

165 2254058633 Tăng Mỹ Phượng S25-64TMDT

166 2254058650 Phan Nguyễn Tuệ Trân S25-64TMDT

167 2254028475 Phan Phương Thảo S25-64QT

168 2254028419 Nguyễn Quốc Sông Đà S25-64QT

169 2254058596 Đào Tấn Đạt S25-64TMDT

170 2254028454 Nguyễn Thành Nhân S25-64QT

171 2254028498 Trần Thanh Vũ S25-64QT

172 2254078799 Hoàng Thu Thảo S25-64LG2

173 2254078742 Tô Thị Hằng Mai S25-64LG1

174 2254078776 Nguyễn Thị Hồng Phúc S25-64LG1

175 2254028451 Nguyễn Thị Lâm Na S25-64QT

176 2254058595 Trương Thị Mỹ Dung S25-64TMDT

177 2254078780 Võ Thị Mỹ Phương S25-64LG1

178 2254058646 Nguyễn Thị Ngọc Trâm S25-64TMDT

179 2254058632 Trương Thị Như S25-64TMDT

180 2254028444 Đặng Thị Trúc Ly S25-64QT

181 2254038562 Nguyễn Thị Thu S25-64KT

182 2254038569 Đồng Bảo Trân S25-64KT

183 2254078829 Lê Nguyễn Anh Trúc S25-64LG2

184 2254028476 Nguyễn Vĩnh Thế S25-64QT

185 2254038575 Chu Thị Kim Vy S25-64KT

186 2254028418 Vũ Xuân Dũng S25-64QT

Ghi chú: - Giám thị gạch tên những sinh viên vắng thi, ghi lý do vắng thi vào cột ghi chú

              - Sau khi thu bài, cán bộ coi thi để bài thi theo thứ tự số báo danh

Thư ký nhận :

Cán bộ coi thi 2 :

Cán bộ coi thi 1 :

Tổng số tờ :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Phòng Khảo thí & KĐCL

Họ và tên

DANH SÁCH THI - TATC111_04-06-2023_2-4_201-BD - PHÒNG 201-BD

Học kỳ: 2_2022_2023

Tổng số bài thi :

Số sinh viên dự thi :

Tổng số sinh viên đăng ký thi: 39



Môn học: Tiếng Anh tăng cường Số tín chỉ: 6

Ngày thi: 04/06/2023

SBD Mã sinh viên Lớp quản lý Mã đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 2154077898 Nguyễn Thị Khã Ái S24-63LG1

2 2251068172 Lê Hồng Anh S25-64CNTT

3 2151047533 Nguyễn Tiến Nam Anh S24-63CX

4 2151017344 Nguyễn Tuấn Anh S24-63CX

5 2154027253 Phan Ngọc Ánh S24-63KT

6 2051067522 Nguyễn Ngọc Bảo S23-62TH

7 2251068177 Nguyễn Anh Bình S25-64CNTT

8 2154027085 Nguyễn Thị Kim Chi S24-63QT2

9 1951065404 Bùi Văn Cường S22-61C

10 2051117603 Phạm Hải Đăng S23-62CT

11 2251118296 Nguyễn Hữu Đệ S25-64CT

12 2251068186 Trương Ngọc Định S25-64CNTT

13 2154077821 Cao Minh Đức S24-63LG2

14 2251118294 Đỗ Chí Dũng S25-64CT

15 1951065207 Huỳnh Ngọc Duy S22-61TH2

16 2251018008 Võ Khánh Duy S25-64C

17 2154027256 Hồ Thị Hạ Duyên S24-63QT1

18 2151017350 Nguyễn Thị Mỹ Duyên S24-63CT

19 1954025453 Võ Thị Duyên S22-61QT-TMĐT

20 2251118300 Nguyễn Ngọc Hà S25-64QLXD

21 2051017470 Bùi Thọ Hân S23-62C

22 2251018014 Trần Thanh Hân S25-64CTN

23 2251068191 Nguyễn Thị Thu Hằng S25-64CNTT

24 1951045619 Hoàng Quốc Hay S22-61CX

25 2154037765 Lê Thị Thu Hiền S24-63KT

26 2151067601 Thái Văn Hiếu S24-63CNTT2

27 2251048102 Lê Phước Hòa S25-64CX

28 2251018016 Trần Nguyễn Trọng Hoài S25-64CTN

29 2054037463 Đỗ Chí Hoàng S23-62KT

30 2251018017 Nguyễn Phi Hùng S25-64CTN

31 2151017011 Nguyễn Đào Tuấn Hưng S24-63C

32 2251018024 Võ Nguyễn Hưng S25-64CTN

33 1951045144 Lê Quang Huy S22-61CX

34 2154027101 Nguyễn Huy S24-63QT2

35 1951015560 Phạm Quốc Huy S22-61C

36 2154077865 Trần Quang Huy S24-63LG2

37 1951025333 Nguyễn Thị Thanh Huyền S22-61CX

Ghi chú: - Giám thị gạch tên những sinh viên vắng thi, ghi lý do vắng thi vào cột ghi chú

              - Sau khi thu bài, cán bộ coi thi để bài thi theo thứ tự số báo danh

Thư ký nhận :

Cán bộ coi thi 2 :

Cán bộ coi thi 1 :

Tổng số tờ :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Phòng Khảo thí & KĐCL

Họ và tên

DANH SÁCH THI - TATC111_04-06-2023_2-4_401-SG - PHÒNG 401-SG

Học kỳ: 2_2022_2023

Tổng số bài thi :

Số sinh viên dự thi :

Tổng số sinh viên đăng ký thi: 37



Môn học: Tiếng Anh tăng cường Số tín chỉ: 6

Ngày thi: 04/06/2023

SBD Mã sinh viên Lớp quản lý Mã đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

38 2251048111 Cao Nguyễn An Khang S25-64CX

39 2151047033 Lê Nhựt Khang S24-63CX

40 2251118309 Kiều Văn Khanh S25-64QLXD

41 2151047034 Lê Hữu Khánh S24-63CX

42 2251118310 Lê Ngọc Khánh S25-64CT

43 2151017358 Nguyễn Minh Khánh S24-63CT

44 2154027261 Nguyễn Quốc Khánh S24-63QT1

45 2151017013 Võ Đình Khoa S24-63CT

46 1951075681 Nguyễn Tuấn Kiệt S22-61CTN

47 2054027708 Lữ Thuý Kiều S23-62QT-MAR

48 2154027697 Nguyễn Thị Thanh Kiều S24-63QT2

49 2151047550 Trương Hoàng Lâm S24-63CX

50 2154027262 Nguyễn Thị Lan S24-63QT1

51 2251118313 Nguyễn Thanh Liêm S25-64QLXD

52 1954025138 Hồ Thị Phương Linh S22-61QT-MAR

53 1951015145 Nguyễn Vũ Linh S22-61C

54 2154027109 Cao Văn Lĩnh S24-63QT2

55 2154027378 Trần Thuý Lộc S24-63QT2

56 1951045627 Hồ Văn Lợi S22-61CX

57 2251068211 Phạm Công Minh S25-64CNTT

58 1951065071 Nguyễn Thị Diễm My S22-61TH1

59 2154037771 Nguyễn Thị Diễm My S24-63KT

60 2154037298 Nguyễn Thị Thảo My S24-63KT

61 2251018040 Nguyễn Đình Nam S25-64C

62 2154027115 Nguyễn Nhất Nam S24-63QT2

63 2154027271 Huỳnh Thị Thanh Nghi S24-63QT1

64 2251068216 Huỳnh Minh Nghĩa S25-64CNTT

65 2151067614 Nguyễn Trường Nghĩa S24-63CNTT2

66 2151067065 Nguyễn Kiều Duy Ngọc S24-63CNTT2

67 2054037478 Nguyễn Thị Bội Ngọc S23-62KT

68 2151047553 Hoàng Quốc Trung Nguyên S24-63CX

69 2151017356 Hồ Thanh Nhàn S24-63CTN

70 2251048134 Nguyễn Thị Yến Nhi S25-64CX

71 2154027730 Vũ Thị Thúy Nhi S24-63QT1

72 1951045625 Phan Minh Nhựt S22-61CX

73 2154037380 Nguyễn Thị Oanh S24-63KT

74 1951115248 Dương Nguyễn Thái Phong S22-61CX

Ghi chú: - Giám thị gạch tên những sinh viên vắng thi, ghi lý do vắng thi vào cột ghi chú

              - Sau khi thu bài, cán bộ coi thi để bài thi theo thứ tự số báo danh

Thư ký nhận :

Cán bộ coi thi 2 :

Cán bộ coi thi 1 :

Tổng số tờ :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Phòng Khảo thí & KĐCL

Họ và tên

DANH SÁCH THI - TATC111_04-06-2023_2-4_402-SG - PHÒNG 402-SG

Học kỳ: 2_2022_2023

Tổng số bài thi :

Số sinh viên dự thi :

Tổng số sinh viên đăng ký thi: 37



Môn học: Tiếng Anh tăng cường Số tín chỉ: 6

Ngày thi: 04/06/2023

SBD Mã sinh viên Lớp quản lý Mã đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

75 2251048138 Hoàng Trọng Thế Phong S25-64CX

76 1951045037 Nguyễn Văn Thanh Phong S22-61CX

77 1951065402 Thừa Thanh Phúc S22-61TH1

78 2054027396 Nguyễn Thành Phước S23-62QT-MAR

79 2151047044 Nguyễn Duy
Phươn

g
S24-63CX

80 2154027707 Nguyễn Thị Mỹ
Phươn

g
S24-63QT2

81 1951065555 Phạm Đức Anh Quân S22-61TH2

82 2154027723 Phạm Minh Quang S24-63QT2

83 2154027321 Nguyễn Thị Mỹ Quyên S24-63QT1

84 1951015150 Nguyễn Thị Tố Quyên S22-61C

85 2154037158 Trần Thị Mỹ Quyên S24-63KT

86 2251068240 Nguyễn Hữu Quyền S25-64CNTT

87 1951115593 Nguyễn Định Quyết S22-61CT

88 2154027125 Bùi Trường Sơn S24-63QT1

89 2251068243 Võ Hồng Sơn S25-64CNTT

90 2154027379 Vũ Thị Sương S24-63QT2

91 2251068244 Ngọ Văn Sửu S25-64CNTT

92 1951015231 Đặng Đình Tài S22-61C

93 2151017215 Nguyễn Minh Tân S24-63C

94 2054027409 Trần Quốc Thắng S23-62QT-MAR

95 2054027411 Mai Huỳnh Chí Thanh S23-62QT-MAR

96 2251068257 Nguyễn Thành Thịnh S25-64CNTT

97 2154037302 Dương Thị Thanh Thảo S24-63KT

98 2154037788 Lê Nguyễn Phương Thảo S24-63KT

99 2154037161 Lê Thị Thảo S24-63KT

100 2251068251 Nguyễn Đình Thế S25-64CNTT

101 1951015141 Nguyễn Quang Thoại S22-61C

102 2251018066 Võ Hữu Thoại S25-64C

103 1951015590 Nguyễn Anh Thư S22-61C

104 2154027285 Nguyễn Thị Minh Thư S24-63QT1

105 2054027872 Phạm Lê Anh Thư S23-62QT-MAR

106 2151067249 Huỳnh Văn Thuận S24-63CNTT2

107 2154027286 Trương Minh Thức S24-63QT1

108 2154027130 Hoàng Thị
Thươn

g
S24-63QT2

109 2054027423 Võ Thị Thu Thủy S23-62QT-MAR

110 2154027289 Phạm Ngọc Tiến S24-63QT1

111 2251068262 Lê Ngọc Tiền S25-64CNTT

Ghi chú: - Giám thị gạch tên những sinh viên vắng thi, ghi lý do vắng thi vào cột ghi chú

              - Sau khi thu bài, cán bộ coi thi để bài thi theo thứ tự số báo danh

Thư ký nhận :

Cán bộ coi thi 2 :

Cán bộ coi thi 1 :

Tổng số tờ :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Phòng Khảo thí & KĐCL

Họ và tên

DANH SÁCH THI - TATC111_04-06-2023_2-4_501-SG - PHÒNG 501-SG

Học kỳ: 2_2022_2023

Tổng số bài thi :

Số sinh viên dự thi :

Tổng số sinh viên đăng ký thi: 37



Môn học: Tiếng Anh tăng cường Số tín chỉ: 6

Ngày thi: 04/06/2023

SBD Mã sinh viên Lớp quản lý Mã đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

112 2251018070 Bùi Bảo Tín S25-64CTN

113 2151017360 Phan Ngọc Toàn S24-63C

114 2154027133 Nguyễn Thị Bích Trà S24-63QT1

115 2154037164 Đỗ Nguyễn Thảo Trâm S24-63KT

116 2154037165 Nguyễn Thị Huyền Trân S24-63KT

117 2251068213 Chử Trần Phương Nam S25-64CNTT

118 1954035302 Phạm Lê Kiều Trang S22-61KT

119 2154027135 Trần Thị Huyền Trang S24-63QT2

120 2251048158 Nguyễn Hoàng Minh Trọng S25-64GT

121 2251018072 Trần Minh Trọng S25-64CTN

122 2251018073 Trần Thanh Trọng S25-64CTN

123 2251068199 Dương Trọng Khanh S25-64CNTT

124 2154027136 Trần Thị Thu Trúc S24-63QT2

125 2051137299 Ngô Hữu Nhật Trường S23-62GT

126 2051067535 Phạm Thanh Trường S23-62TH

127 2251048145 Nguyễn Trương Quyền S25-64CX

128 2051017790 Võ Quốc Truyển S23-62C

129 2251048163 Châu Minh Tú S25-64GT

130 2251068274 Hoàng Đức Công Tú S25-64CNTT

131 2251068275 Lê Huỳnh Cẩm Tú S25-64CNTT

132 2154027140 Khương Thi Anh Tuấn S24-63QT2

133 2154037166 Nguyễn Duy Tuấn S24-63KT

134 2251118335 Nguyễn Sỹ Tuấn S25-64CT

135 1951015113 Nguyễn Ngọc Tuệ S22-61C

136 2154077200 Huỳnh Thị Kim Tuyến S24-63LG1

137 2251068268 Phạm Tuyết Trinh S25-64CNTT

138 2154077203 Trần Thị Hồng Vân S24-63LG1

139 2251068182 Nguyễn Văn Khánh Duy S25-64CNTT

140 2251068280 Trần Văn Việt S25-64CNTT

141 1951045161 Đặng Văn Vinh S22-61CX

142 1954035283 Nguyễn Anh Vũ S22-61KT

143 2151047573 Nguyễn Xuân Vũ S24-63CX

144 2151017362 Triệu Thanh Vũ S24-63CTN

145 2154027146 Nguyễn Thảo Vy S24-63QT1

146 2051027473 Rmah Yen S23-62N

147 2154027147 Nguyễn Thị Tiểu Yến S24-63QT1

Ghi chú: - Giám thị gạch tên những sinh viên vắng thi, ghi lý do vắng thi vào cột ghi chú

              - Sau khi thu bài, cán bộ coi thi để bài thi theo thứ tự số báo danh

Thư ký nhận :

Cán bộ coi thi 2 :

Cán bộ coi thi 1 :

Tổng số tờ :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Phòng Khảo thí & KĐCL

Họ và tên

DANH SÁCH THI - TATC111_04-06-2023_2-4_502-SG - PHÒNG 502-SG

Học kỳ: 2_2022_2023

Tổng số bài thi :

Số sinh viên dự thi :

Tổng số sinh viên đăng ký thi: 36


